
 Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Ngữ văn-Trân Nhạc-An LS&ĐL-Cẩm Toán-Giang Anh-Khải Công nghệ-Tới LS&ĐL-Dệ Anh-Hạnh Công nghệ-Cường Vật lý-Ngân Toán-Yến GDCD-Dững Sinh-Hóa-Nguyên C.nghệ-Thanh/H.Anh

3 Vật lý-Cường Anh-Phương Nhạc-An Sinh-Hóa-Nguyên Toán-Giang Anh-Khải Sinh-Hóa-Thật GDCD-Trân Ngữ văn-Dững Địa-Dệ Toán-Yến Vật lý-Ngân C.nghệ-Thanh/H.Anh Anh-Hạnh

4 Nhạc-An Vật lý-Ngân Anh-Khải Toán-Giang Sinh-Hóa-Thật LS&ĐL-Dệ Công nghệ-Tới Sinh-Hóa-Cường Ngữ văn-Dững Toán-Yến GDCD-Trân Toán-Thanh Sinh-Hóa-Nguyên Anh-Hạnh

1 LS&ĐL-Cẩm Toán-Xim Ngữ văn-Trân Anh-Khải Ngữ văn-Tâm Vật lý-Ngân Toán-Giang Ngữ văn-Dững Anh-Thoang Sinh-Hóa-Tới Anh-Hạnh Sinh-Hóa-Nguyên Toán-Thanh Ngữ văn-Út

2 Toán-Xim LS&ĐL-Cẩm Ngữ văn-Trân Vật lý-Ngân Ngữ văn-Tâm Toán-Giang Sinh-Hóa-Thật Ngữ văn-Dững Anh-Thoang Sinh-Hóa-Tới Toán-Yến Anh-Hạnh Ngữ văn-Út Toán-Thanh

3 Toán-Xim Sinh-Hóa-Thật LS&ĐL-Cẩm Ngữ văn-Tâm Toán-Giang Anh-Khải Vật lý-Ngân Địa-Dệ GDCD-Trân Anh-Hạnh Ngữ văn-Dững Sinh-Hóa-Nguyên Ngữ văn-Út Toán-Thanh

4 LS&ĐL-Cẩm Toán-Xim Sinh-Hóa-Thật Ngữ văn-Tâm Vật lý-Ngân Anh-Khải Toán-Giang Toán-Yến Địa-Dệ GDCD-Trân Ngữ văn-Dững Anh-Hạnh Toán-Thanh Sinh-Hóa-Nguyên

1 Anh-Phương LS&ĐL-Cẩm Toán-Xim Nhạc-An Anh-Khải LS&ĐL-Dệ GDCD-Nhanh Anh-Hạnh Toán-Yến Vật lý-Ngân Công nghệ-Cường C.nghệ-Thanh/H.Anh Sinh-Hóa-Nguyên Ngữ văn-Út

2 LS&ĐL-Cẩm Anh-Phương Anh-Khải GDCD-Nhanh Nhạc-An LS&ĐL-Dệ Sinh-Hóa-Thật Công nghệ-Cường Vật lý-Ngân Toán-Yến Anh-Hạnh Sinh-Hóa-Nguyên Toán-Thanh GDCD-Dững

3 Toán-Xim LS&ĐL-Cẩm Anh-Khải Sinh-Hóa-Nguyên Sinh-Hóa-Thật GDCD-Nhanh LS&ĐL-Dệ Anh-Hạnh Công nghệ-Cường Toán-Yến Vật lý-Ngân Ngữ văn-Út GDCD-Dững Toán-Thanh

4 Anh-Phương Toán-Xim LS&ĐL-Cẩm Sinh-Hóa-Nguyên GDCD-Nhanh Sinh-Hóa-Thật LS&ĐL-Dệ MT-Thi Toán-Yến Công nghệ-Cường Anh-Hạnh Ngữ văn-Út Vật lý-Ngân Toán-Thanh

1 Sinh-Hóa-Thật Công nghệ-Khuyên Toán-Xim Toán-Giang Công nghệ-Tới Ngữ văn-Tâm Anh-Khải Công nghệ-Cường Vật lý-Ngân Ngữ văn-Dững Toán-Yến Toán-Thanh Anh-Hạnh Địa-Dệ

2 Sinh-Hóa-Thật Vật lý-Ngân Công nghệ-Khuyên LS&ĐL-Đông Toán-Giang Ngữ văn-Tâm Anh-Khải Toán-Yến Sinh-Hóa-Tới Ngữ văn-Dững Sinh-Hóa-Cường C.nghệ-Thanh/H.Anh Địa-Dệ Anh-Hạnh

3 Công nghệ-Khuyên Toán-Xim Sinh-Hóa-Thật Công nghệ-Tới LS&ĐL-Đông Toán-Giang Ngữ văn-Tâm Vật lý-Ngân Anh-Thoang Toán-Yến Công nghệ-Cường Toán-Thanh Anh-Hạnh Địa-Dệ

4 Toán-Xim Sinh-Hóa-Thật Vật lý-Ngân LS&ĐL-Đông Anh-Khải Toán-Giang Ngữ văn-Tâm Toán-Yến Sinh-Hóa-Tới Công nghệ-Cường Địa-Dệ Anh-Hạnh C.nghệ-Thanh/H.Anh SHL (Ngân)

1 Ngữ văn-Trân Anh-Phương Toán-Xim LS&ĐL-Đông Sinh-Hóa-Thật Toán-Giang Anh-Khải Sinh-Hóa-Cường Toán-Yến MT-Thi Vật lý-Ngân Địa-Dệ Anh-Hạnh C.nghệ-Thanh/H.Anh

2 Anh-Phương Ngữ văn-Trân Vật lý-Ngân Anh-Khải LS&ĐL-Đông Sinh-Hóa-Thật Toán-Giang Toán-Yến MT-Thi Anh-Hạnh Sinh-Hóa-Cường Toán-Thanh Địa-Dệ Sinh-Hóa-Nguyên

3 Vật lý-Cường Ngữ văn-Trân Toán-Xim Anh-Khải LS&ĐL-Đông Sinh-Hóa-Thật Toán-Giang Vật lý-Ngân Toán-Yến Anh-Hạnh MT-Thi Địa-Dệ Toán-Thanh Sinh-Hóa-Nguyên

4 SHL( Phương) SHL(Khuyên SHL(Cẩm) SHL(Khải) SHL(Nghĩa) SHL(Thi) SHL(Khải) SHL(Tha) SHL(Thoảng) SHL(Trí) SHL(Cường) SHL (Thanh) SHL (Út) Vật lý-Ngân
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(Đã ký)
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* Phụ ghi: TKB Buổi sáng chỉ học 04 tiết tất cả các ngày trong tuần.
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